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	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên








I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời 
Câu 1: (1 điểm).
a)  Phân số có giá trị  bằng 1 là: M1




A.                           B.                       C.                          D. 
b)  Phân số có giá trị bé hơn 1 là:M1




           A.                           B.                    C.                     D.  
Câu 2: (1 điểm).

a)  Phân số  rút gọn được phân số:M1




       A.                               B.                     C.                       D. 
Câu 3: (1 điểm).
a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:
             A. 150                         B. 150 000                   C. 15 000              D. 1500
Câu 4: ( 1 điểm) 13. Phân số gấp 4 lần phân số   là:
A. 			B.    			C.  			D. 

Câu 5 .( 1 điểm)Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị bé nhất?M2

A. 1 + 		B.  x 			C.  : 			D. x 30

Câu 6 ( 1 điểm). Giá trị biểu thức : (  là: M2

A. 		       B. 		     	C.		    	D.

Câu 7  :(1 điểm)Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 28cm. Diện  tích tấm kính đó là:.M3
A. 252cm²               B. 540 cm            C. 504cm²                    D. 54cm²

Câu 8:( 2 điểm).Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng   chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?M3
................................................................................................................. ........................
Câu 9: (1điểm)Tính nhanh M4
2017 x 34 + 2017 x 65 + 2017                                      

















BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN.
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:
	Câu
		1a
	1b
	2a
	2b
	3a
	3b
	4

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0


I. PHẦN TỰ LUẬN ( 6đ)
Câu 1: : ( 2 điểm)( hs làm đúng mỗi ý cho 0,5 điểm


a. 	b. 


c. 	                                   d. 
( Lưu ý: HS không rút gọn vẫn cho điểm tối đa)
    Câu 2: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

   a) : x = 3                                        b)  x : 52  = 113 

x = :3                                                    x  = 113 x 52

       x =                                                 x  = 5876
  
Câu 3: (2,5 điểm). 
Bài giải.
                 Chiều rộng hình chữ nhật là.     ( 0,5 điểm)

         120 x  = 80 ( m)                                 
Diện tích thửa ruộng là:
                                120 x 80 = 9600(m2)        ( 0,5 điểm)
Thửa ruộng thu hoạch được số thóc là:
	                      9600 : 100 x 50 = 4800 ( kg)	 ( 0,75 điểm)
Đổi: 4800kg = 48 tạ( 0,5 điểm)
Đáp số 48 tạ ( 0,25 điểm)
Câu 4Tính nhanh ( 0,5đ)
a) 2017 x 34 + 2017 x 65 + 2017                                  
= 2017 x (34 + 65 + 1)                                                                                         
= 2017 x 100
= 201700
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